
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
     TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1424 /QĐ-ĐHSPNTTW Hà Nội, ngày 09  tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 
K7 (2012 - 2016), K8 (2013 - 2017), K9 (2014 - 2018), K10 (2015 - 2019) 

 ngành Sư phạm Âm nhạc, hệ ĐH chính quy  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;                                                                                         

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 30/6/2017 của Trường 

ĐHSPNTTW về việc ban hành quy chế  Tổ chức và Quản lý của Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/05/2007 của Bộ GD&ĐT về 

việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 12/02/2012 của Bộ GD&ĐT về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 24/7/2017 của Trường ĐHSP 

Nghệ thuật Trung ương về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng theo hệ thống tín chỉ;   

Căn cứ Biên bản họp xét điều kiện tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành đào tạo 

cao đẳng, đại học hệ chính quy và liên thông chính quy ngày 06/9/2019; 

Căn cứ Kế hoạch năm học và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 32 sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, hệ ĐH chính 

quy có tên sau đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Trong đó: 

- K7 (2012 - 2016): 01 sinh viên 

- K8 (2013 - 2017): 02 sinh viên 

- K9 (2014 - 2018): 09 sinh viên 

- K10 (2015 - 2019): 20 sinh viên 

                                                (Có Danh sách và Bảng điểm kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, các đơn vị hữu quan và sinh viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                 

        - Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH); 
        - Ban Giám hiệu;                                                                    
        - Như điều 3;  
        - Lưu: VT, P.ĐT (07).         

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

     (Đã ký) 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng 

 

 



1 Nguyễn Văn Kiên 03.04.1992 K7B Nam Định Nam Kinh Khá
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DANH SÁCH SINH VIÊN K7 (2012-2016) ĐHSP ÂM NHẠC, HỆ CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

(Kèm  theo Quyết định số: 1424 /QĐ-ĐHSPNTTW ngày 09 tháng 9 năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)

                          Ấn định có 01 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

STT Ngày sinhHọ và tên
Xếp loại 

Tốt nghiệp
Lớp Nơi sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc



Mã số 
sinh viên

1 1352210055 Larsimma Meokham 09/09/1990 K8C Lào Nữ Kinh Trung bình

2 1352210139 Nguyễn Phương Linh 26/12/1994 K8C Thanh Hóa Nữ Kinh Trung bình

         

                          Ấn định có 02 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

STT Ngày sinhHọ và tên
Xếp loại 

Tốt nghiệp
Lớp Nơi sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc
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DANH SÁCH SINH VIÊN K8 (2013-2017) ĐHSP ÂM NHẠC, HỆ CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

(Kèm  theo Quyết định số:      1424        /QĐ-ĐHSPNTTW ngày    09   tháng  9     năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)



Mã số 

sinh viên

1 1452210040 Nguyễn Văn Thắng 26/02/1996 K9A Hà Tây Nam Kinh Trung bình

2 1452210082 Nguyễn Văn  Phương 30/12/1995 K9B Hà Tây Nam Kinh Trung bình

3 1452210090 Lê Thanh Thắng 16/12/1996 K9B Hải Dương Nam Kinh Khá

4 1452210119 Lưu Thùy Linh 07/02/1995 K9C Tuyên Quang Nữ Kinh Khá

5 1452210128 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/12/1996 K9C Lạng Sơn Nữ Tày Trung bình

6 1452210148 Đỗ Thị Vân Anh 29/11/1996 K9D Ninh Bình Nữ Kinh Khá

7 1452210179 Bùi Thu Nga 24/10/1996 K9D Nam Hà Nữ Kinh Khá

8 1452210233 Đặng Hoài  Phong 22/12/1996 K9E Hà Tây Nam Kinh Trung bình

9 1452210227 Vũ Kiều  Nga 16/06/1992 K9E Quảng Ninh Nữ Kinh Khá

         

                          Ấn định có 09 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

STT Ngày sinhHọ và tên
Xếp loại 

Tốt nghiệp
Lớp Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc
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DANH SÁCH SINH VIÊN K9 (2014-2018) ĐHSP ÂM NHẠC, HỆ CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

(Kèm  theo Quyết định số:     1424         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày    09   tháng  9     năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)



Mã số 

sinh viên

1 1552210009 Phan Thu Hà 15/06/1997 K10A Hà Tây Nữ Kinh Khá

2 1552210013 Nguyễn Văn Hoàn 21/06/1997 K10A Thái Bình Nam Kinh Khá

3 1552210014 Nguyễn Khánh Hồng 27/09/1997 K10A Hà Nội Nữ Kinh Khá

4 1552210021 Vũ Thị Khánh Linh 09/09/1997 K10A  Hà Nam Nữ Kinh Khá

5 1552210067 Vũ Thị Lan Hương 19/05/1995 K10B  Lào Cai Nữ Kinh Khá

6 1552210088 Nguyễn Thị Thu Trà 27/06/1996 K10B  Hòa Bình Nữ Mường Trung bình

7 1552210090 Phạm Xuân Trường 22/11/1996 K10B Nam Định Nam Kinh Khá

8 1552210100 Trần Thị Kim Chi 02/03/1996 K10C Thái Bình Nữ Kinh Khá

9 1552210101 Trần Thanh Công 16/06/1997 K10C Nam Định Nam Kinh Trung bình

10 1552210106 Tạ Ngọc Duy 23/06/1995 K10C Hà Tây Nam Kinh Khá

11 1552210119 Lê Thị Thùy Linh 28/04/1997 K10C Hà Tây Nữ Kinh Trung bình

12 1552210124 Đoàn Văn Nghĩa 14/08/1997 K10C Nam Định Nam Kinh Trung bình

13 1552210150 Vũ Ngọc Đoán 20/12/1994 K10D Nam Định Nam Kinh Khá

14 1552210158 Phạm Thị Huế 14/01/1997 K10D Hà Tây Nữ Kinh Giỏi

15 1552210182 Vũ Thị Thúy 16/08/1996 K10D Ninh Bình Nữ Kinh Khá

16 1552210184 Nguyễn Quang Tiến 23/11/1994 K10D Vĩnh Phú Nam Kinh Khá

17 1552210187 Nguyễn Thị Uyên 05/05/1996 K10D Hà Tây Nữ Kinh Khá

STT Ngày sinhHọ và tên
Xếp loại 

tốt nghiệp
Lớp Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc
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DANH SÁCH SINH VIÊN K10 (2015-2019) ĐHSP ÂM NHẠC, HỆ CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

(Kèm  theo Quyết định số:     1424         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày    09   tháng    9   năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)



18 1552210215 Hồ Nguyễn 01/01/1996 K10E Quảng Nam Nữ Kinh Khá

19 1552210228 Nguyễn Thu Trang 03/11/1997 K10E Nam Định Nữ Kinh Khá

20 1552210231 Nguyễn Văn Tuấn 01/05/1993 K10E Vĩnh Phú Nam Kinh Khá

                          Ấn định có 20 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.


